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	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026
	trong đó
	Điều chỉnh
	trong đó
	Kế hoạch 2026 sau điều chỉnh
	trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	
	NSTT
	XSKT
	Đất
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3
	9
	9.1
	9.2
	9.3
	10
	10.1
	10.2
	10.3

	 
	 
	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	1,258,270
	488,385
	38,920
	730,965
	-785,750
	-267,190
	-9,980
	-508,580
	472,520
	221,195
	28,940
	222,385

	A
	DỰ ÁN DO CẤP TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7917790
	Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát Tường)
	2409/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
	80,000
	67,202
	11,500
	11,500
	 
	 
	-6,500
	-6,500
	 
	 
	5,000
	5,000
	0
	0

	II
	Ban quản lý dự án khu vực Phước Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7859180
	Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường vòng quanh núi Bà Rá
	3025/QĐ-UBND ngày 29/11/2021
	55,000
	34,468
	15,000
	10,000
	 
	5,000
	-10,000
	-5,000
	 
	-5,000
	5,000
	5,000
	0
	0

	2
	10.1 Giao thông
	7859195
	Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước)
	2208/QĐ-UBND ngày 30/8/2021
	60,000
	48,940
	5,000
	5,000
	 
	 
	-2,000
	[bookmark: _GoBack]-2,000
	 
	 
	3,000
	3,000
	0
	0

	Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.4 NN, LN, DN, thủy lợi và thủy sản
	7857311
	Đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (Từ khu vực hồ Đắk Tol, phường Sơn Giang đến thôn An Lương, xã Long Giang)
	2056/QĐ-UBND ngày 02/11/2022
	140,000
	0
	20,000
	10,000
	 
	10,000
	-20,000
	-10,000
	 
	-10,000
	0
	0
	0
	0

	III
	Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7878994
	Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, (từ Quốc lộ 14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước (Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và giải phóng mặt bằng)
	1274/QĐ-UBND ngày 18/05/2021
	60,000
	702
	12,000
	12,000
	 
	 
	-11,400
	-11,400
	 
	 
	600
	600
	0
	 

	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7870328
	Xây dựng đường vành đai thị trấn Chơn Thành kết nối Khu công nghiệp Becamex.
	3157/QĐ-UBND ngày 16/12/2021
	120,000
	445
	470
	 
	470
	 
	-470
	 
	-470
	 
	0
	0
	0
	 

	2
	10.1 Giao thông
	7865742
	Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập huyện Chơn Thành
	2141/QĐ-UBND ngày 28/8/2020
	130,000
	0
	1,000
	 
	1,000
	 
	-130
	 
	-130
	 
	870
	0
	870
	 

	3
	10.1 Giao thông
	7874356
	Xây dựng đường tổ 7B từ QL13 đến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13), huyện Chơn Thành (Trước đây theo 11/NQ-HĐND dự án có tên là Xây dựng các tuyến đường ngang kết nối tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13) nhưng sau đó đã được điều chỉnh sang tên mới theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND)
	 
	 
	340
	500
	 
	500
	 
	-230
	 
	-230
	 
	270
	0
	270
	 

	IV
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7854188
	Xây dựng đường từ trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước 
	2129/QĐ-UBND ngày 28/8/2020
	372,000
	286,199
	48,000
	12,785
	 
	35,215
	-18,000
	 
	 
	-18,000
	30,000
	12,785
	0
	17,215

	2
	10.1 Giao thông
	7876340
	Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú 
	213/QĐ-UBND ngày 25/01/2021
	340,000
	265,979
	40,000
	10,000
	 
	30,000
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	30,000
	0
	0
	30,000

	3
	10.1 Giao thông
	7901638
	Xây dựng đường từ ĐT.741 vào khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng 
	215/QĐ-UBND ngày 25/01/2021; 674/QĐ-UBND ngày 04/5/2023
	130,000
	105,550
	11,000
	11,000
	 
	 
	-11,000
	-11,000
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	V
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7879374
	Xây dựng đường liên xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng tới Đăk Ngo, Tuy Đức (NST 100%)
	1145/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
	50,000
	700
	35,000
	10,000
	 
	25,000
	-35,000
	-10,000
	 
	-25,000
	 
	 
	 
	 

	VI
	Ban quản lý dự án khu vực Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7865744
	Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp Hớn Quản
	146/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 
	130,000
	59,615
	50,000
	20,000
	 
	30,000
	-15,000
	 
	 
	-15,000
	35,000
	20,000
	 
	15,000

	2
	10.1 Giao thông
	7865758
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản
	 469/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 
	130,000
	115,505
	14,000
	14,000
	 
	 
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	9,000
	9,000
	 
	 

	VII
	Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án Khởi công mới 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.4 NN, LN, DN, thủy lợi và thủy sản
	 
	Xây dựng kè đá và cải tạo lòng hồ Bàu Lách gắn với phát triển du lịch huyện Phú Riềng 
	2086/QĐ-UBND ngày 20/12/2024
	120,000
	 
	25,000
	10,000
	 
	15,000
	-25,000
	-10,000
	 
	-15,000
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án Khởi công mới 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7860710
	Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn (ĐT 759) đi xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp 
	2439/QĐ-UBND ngày 28/9/2020
	80,000
	279.3
	30,000
	10,000
	 
	20,000
	-30,000
	-10,000
	 
	-20,000
	 
	 
	 
	 

	IX
	Ban quản lý dự án khu vực Hớn Quản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7861730
	Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản
	550/QĐ-UBND, 05/3/2021 của UBND tỉnh
	180,000
	24,362
	     100,000 
	     20,000 
	 
	     80,000 
	-95,000
	-15,000
	 
	-80,000
	       5,000 
	       5,000 
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	7857313
	Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản
	2021/QĐ-UBND, 20/8/2020 
	270,000
	110,000
	     100,000 
	     20,000 
	 
	     80,000 
	-95,000
	-15,000
	 
	-80,000
	       5,000 
	       5,000 
	 
	 

	X
	Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7733075
	Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện Lộc Ninh
	2484/QĐ-UBND ngày
30/10/2018
	    245,000 
	      190,500 
	       50,000 
	     10,000 
	 
	     40,000 
	-30,000
	 
	 
	-30,000
	     20,000 
	     10,000 
	 
	     10,000 

	2
	10.1 Giao thông
	7871059
	Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến), huyện Lộc Ninh
	08/QĐ-UBND ngày 04/01/2023
	    100,000 
	        20,231 
	       30,000 
	     10,000 
	 
	     20,000 
	-20,000
	 
	 
	-20,000
	     10,000 
	     10,000 
	 
	            -   

	3
	10.1 Giao thông
	7879373
	Xây dựng đường liên xã Lộc Thuận – Lộc Hiệp – Lộc Quang kết nối đường  ĐT.756 và ĐT.759B
	1459/QĐ-UBND ngày
3/6/2021
	    100,000 
	        20,430 
	       35,000 
	     10,000 
	 
	     25,000 
	15,000
	 
	 
	15,000
	     50,000 
	     10,000 
	 
	     40,000 

	Dự án khởi công mới giai đoạn 2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Đường liên xã Lộc Hưng - Lộc Thành kết nối QL13
	1146/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
	60,000
	 
	       10,000 
	     10,000 
	 
	 
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7877571 
	Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT 760 chạy qua trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập
	1120/QĐ-UBND ngày 28/06/2023
	90,000
	11,350
	25,000
	10,000
	 
	15,000
	-15,000
	 
	 
	-15,000
	10,000
	10,000
	 
	0

	B
	DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN CŨ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	8110273
	Xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tiến Thành (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường vành đai)
	2844/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 
	      25,000 
	        10,895 
	       12,500 
	     12,500 
	 
	 
	-7,500
	-7,500
	 
	 
	5,000
	5,000
	0
	0

	2
	10.1 Giao thông
	7936273
	Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh)
	5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 
	80,000
	38,182
	40,000
	10,000
	 
	30,000
	-15,000
	-10,000
	 
	-5,000
	25,000
	0
	0
	25,000

	3
	3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8110271
	Xây dựng 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng trường THCS Tân Phú
	2843/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 
	      30,000 
	12,865
	       16,000 
	 
	     16,000 
	 
	-700
	 
	-700
	 
	15,300
	0
	15,300
	0

	4
	10.12 Quy hoạch
	8095960
	Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảnh quan đô thị kết hợp thoát lũ suối Rạt, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	3202/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	        5,130 
	2,596
	            300 
	          300 
	 
	 
	-300
	-300
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	5
	6.2 Văn hóa
	8128291
	Lắp đặt hệ thống sân khấu  ngoài trời Quảng trường thành phố Đồng Xoài
	3210/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	      15,000 
	900
	13,000
	13,000
	 
	 
	-13,000
	-13,000
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	7967636
	GPMB+ chỉnh trang vỉa hè, ngã rẽ đường Hai Bà Trưng
	1315/QĐ-UBND ngày 20 /7/2022
	        6,000 
	23
	         5,700 
	       5,700 
	 
	 
	-5,700
	-5,700
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	2
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8055425
	GPMB + Xây dựng mương thoát nước đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến suối Tầm Vông), phường Tân Bình
	2419QĐ-UBND ngày 01/11/2023
	5,900
	39
	5,300
	5,300
	 
	 
	-5,300
	-5,300
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	3
	10.1 Giao thông
	8149215
	Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (từ đường QH số 21 đến đường Võ Văn Tần)
	989/Đ-UBND ngày 22/3/2025
	      19,900 
	200
	10,000
	     10,000 
	 
	 
	-10,000
	-10,000
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	4
	10.1 Giao thông
	7936276
	Xây dựng đường vành đai thành phố Đồng Xoài từ khu Công nghiệp Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ
	813/QĐ-UBND ngày 05/5/2022
	300,000
	1,070
	25,000
	10,000
	 
	15,000
	-25,000
	-10,000
	 
	-15,000
	0
	0
	 
	 

	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường An Dương Vương (đường Quy hoạch 48) phường Tân Phú (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Lý Thường Kiệt), thành phố Đồng Xoài
	 
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	-150
	 
	-150
	 
	0
	0
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	 
	GPMB+Xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi (QH34) đoạn từ QL14 đến TTHC phường Tân Thiện
	 
	 
	 
	360
	 
	360
	 
	-360
	 
	-360
	 
	0
	0
	 
	 

	II
	Ban quản lý dự án khu vực Phước Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7971600
	Xây dựng đường từ đường ĐT 759 phường Phước Bình đến đường Bàu Nghé xã Phước Tín (song song đường ĐT 759)
	512/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
	99,000
	20,420
	50,000
	10,000
	 
	40,000
	-40,000
	 
	 
	-40,000
	10,000
	10,000
	 
	 

	III
	Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	8023659
	Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị trấn Chơn Thành
	3008/QĐ-UBND ngày 02/11/2023
	85,000
	 
	20,000
	10,000
	 
	10,000
	-18,330
	-10,000
	 
	-8,330
	1,670
	0
	0
	1,670

	2
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8079240
	Xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi
	3166/QĐ-UBND
22/11/2023
	45,500
	 
	10,000
	10,000
	 
	 
	-9,670
	-9,670
	 
	 
	330
	330
	 
	 

	3
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8036025
	Xây dựng đường nội bộ trong khu nghĩa trang nhân dân thị xã Chơn Thành
	 1646/QĐ-UBND , ngày 30/06/2023
	4,500
	 
	3,000
	3,000
	 
	 
	-2,770
	-2,770
	 
	 
	230
	230
	 
	 

	 Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7939711
	Xây dựng vòng xoay ngã tư Chơn Thành
	523/QĐ-UBND ngày 09/3/2022
	57,000
	 
	500
	 
	500
	 
	-500
	 
	-500
	 
	0
	0
	0
	 

	2
	10.1 Giao thông
	chưa có mã
	Xây dựng đường N3 nối dài (từ đường Lạc Long Quân đến đường 2 tháng 4)
	 
	80,000
	 
	140
	 
	140
	 
	-140
	 
	-140
	 
	0
	0
	0
	 

	IV
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	7850938
	Tuyến số 1: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km35), dài 10,48km; quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 5,6/10,48km, lộ giới 32m (NSH:100%)
	 2188/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 663/QĐ-UBND ngày 01/03/2023
	69,303
	23,418
	44,000
	10,000
	 
	34,000
	-24,000
	 
	 
	-24,000
	20,000
	10,000
	0
	10,000

	2
	10.1 Giao thông
	7850939
	Tuyến số 2: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8km, lộ giới 65m
	 2189/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 664/QĐ-UBND ngày 01/03/2023
	46,132
	35,339
	10,700
	10,700
	 
	 
	-10,700
	-10,700
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	3
	10.1 Giao thông
	7881509
	San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm 
	 4548/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 661/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 
	2,100
	865
	1,100
	1,100
	 
	 
	-1,100
	-1,100
	 
	 
	0
	0
	 
	 

	4
	10.1 Giao thông
	7985417
	Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú  (NSH:100%)
	 4534/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 669/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 
	26,638
	5,403
	21,000
	10,000
	 
	11,000
	-11,000
	 
	 
	-11,000
	10,000
	10,000
	 
	 

	5
	10.1 Giao thông
	7964833
	Xây dựng đường quy hoạch D1 - Khu TTHC xã Tân Lập (đường bên hông Chợ) 
	10010/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
	5,500
	1,254
	4,000
	4,000
	 
	 
	-4,000
	-4,000
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	6
	10.1 Giao thông
	8023898
	Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập 
	7554/QĐ-UBND ngày 29/12/2022
	180,000
	74,811
	90,000
	20,000
	 
	70,000
	-50,000
	 
	 
	-50,000
	40,000
	20,000
	 
	20,000

	Dự án Khởi công mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (Đoạn từ ĐT753 đến đường Đồng Phú – Bình Dương, xã Tân Lợi)
	4172/QĐ-UBND ngày 28/11/2024
	14,900
	0
	13,000
	13,000
	 
	 
	-13,000
	-13,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	 
	Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang hàng rào huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú
	5252/QĐ-UBND ngày 30/12/2024
	6,000
	0
	5,000
	5,000
	 
	 
	-4,750
	-4,750
	 
	 
	250
	250
	 
	 

	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	 
	Khu dân cư Nhà máy nước xã Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú)
	 
	23,000
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	 
	Khu Hoa viên Quân sự - Kiểm lâm (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú)
	 
	22,000
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	 
	Khu dân cư ấp 9 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú)
	 
	32,000
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước …
	8115582
	Xây dựng trụ sở làm việc xã Bù Đăng
	QĐ 2168/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 và 2873/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 
	38,000
	13,860
	23,500
	10,000
	 
	13,500
	 
	 
	 
	 
	23,500
	10,000
	 
	13,500

	4
	10.1 Giao thông
	8088947
	Nâng cấp, mở rộng từ ngã ba Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Phong  
	489/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 và
 2701/QĐ-UBND ngày 05/12/2024
	16,000
	5,487
	9,500
	9,500
	 
	 
	-6,500
	-6,500
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	 

	6
	5. Y tế, dân số và gia đình
	8133520
	Nâng cấp, SC các khoa phòng và hạng mục khác Trung tâm y tế huyện Bù Đăng ( giai đoạn 2)  
	213/QĐ-UBND ngày 11/2/2025
	18,000
	500
	17,000
	 
	     17,000 
	 
	-4,500
	 
	-4,500
	 
	12,500
	 
	12,500
	 

	VI
	Ban quản lý dự án khu vực Bình Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10.1 Giao thông
	7910235
	XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương
	 2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024
	360,000
	14,779
	100,000
	30,000
	 
	70,000
	-30,000
	 
	 
	-30,000
	70,000
	30,000
	 
	40,000

	VII
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường GTNT từ đường ĐT 759B (chợ biên giới cũ) đi đường tuần tra biên giới (khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	-200
	 
	-200
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường từ ĐT 759 (đoạn nắn cua Tân Tiến) đến khu dân cư đi chốt dân quân liền kề xã Tân Thành ra đường tuần tra biên giới
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	 
	-300
	 
	-300
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường từ ĐT 759B (trung tâm xã Tân Tiến) đi xã Thanh Hòa
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	-200
	 
	-200
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường từ đường ĐT 759B (chợ Tân Thành) đi xã Lộc Quang - huyện Lộc Ninh
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	-200
	 
	-200
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	10.1 Giao thông
	 
	Nâng cấp xây cầu thay thế cầu sắt ấp Tân Hiệp xã Tân Thành
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	10.1 Giao thông
	 
	Nâng cấp cầu suối Mười Đạo ấp Tân Đông xã Tân Thành
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	10.1 Giao thông
	 
	Đường GTNT ấp Tân Định xã Tân Thành
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	10.1 Giao thông
	 
	Xây dựng đường ấp Tân Thuận xã Tân Tiến đi Đội 2 Trung đoàn 717
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	-100
	 
	-100
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.1 Giao thông
	 
	Đường từ UBND xã Lộc Thuận kết nối QL 13
	 
	 
	 
	            400 
	 
	          400 
	 
	-400
	 
	-400
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	 
	Đường Bù Núi đi đường tuần tra Biên Giới
	 
	 
	 
	            600 
	 
	          600 
	 
	-600
	 
	-600
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	10.1 Giao thông
	 
	Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Ba Ven đi khu 41 hộ ấp Cần Lê
	 
	 
	 
	            200 
	 
	          200 
	 
	-200
	 
	-200
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	10.1 Giao thông
	8000499
	Xây dựng đường vành đai ngoài TTHC huyện (đoạn từ ĐT.741 đến ĐT.760)
	2248/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	25,000
	        25,800 
	       17,250 
	     10,000 
	 
	       7,250 
	-7,250
	 
	 
	-7,250
	     10,000 
	     10,000 
	 
	            -   

	4
	10.1 Giao thông
	8078299 
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bù Gia Mập 
	2141/QĐ-UBND ngày 18/06/2024
	27,100
	          6,291 
	       12,000 
	     12,000 
	 
	 
	-5,000
	-5,000
	 
	 
	       7,000 
	       7,000 
	 
	 

	X
	Ban quản lý dự án khu vực Hớn Quản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8069966
	Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện
	985/QĐ-UBND ngày 11/8/2023
	8,400
	             423 
	         7,000 
	       7,000 
	 
	 
	-7,000
	-7,000
	 
	 
	0
	 
	 
	 



